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Ch ng ươ 3
Tài kho n k  toán và ghi képả ế

M c đíchụ
 Khái ni m và v  trí c a ph ng pháp đ i ng tài kho n  ệ ị ủ ươ ố ứ ả
 Ph ng pháp k  toán kép và nguyên t c ghi N , ghi Cóươ ế ắ ợ
 Hi u rõ các m i quan h  d i ng k  toán ể ố ệ ố ứ ế
 N m ch c k t c u tài kho n k  toán ch  y uắ ắ ế ấ ả ế ủ ế
 Bi t s  d ng ph ng trình k  toán và tài kho n k  toán ế ử ụ ươ ế ả ế

đ  phân tích các nghi p v  kinh t  phát sinh  ể ệ ụ ế
 Bi t ghi chép các nghi p v  vào S  Nh t ký và S  ế ệ ụ ổ ậ ổ

cáiQuan h  đ i ng và ph ng pháp ghi s  képệ ố ứ ươ ổ
 Hi u rõ v  H  th ng tài kho n k  toán th ng nh t ể ề ệ ố ả ế ố ấ
 Phân bi t k  toán t ng h p và k  toán chi ti tệ ế ổ ợ ế ế
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Ph ng pháp đ i ng tài kho n?ươ ố ứ ả

Ph ng pháp thông tin và ki m tra s  v n đ ng ươ ể ự ậ ộ
c a tài s n, ngu n v n và quá trình kinh doanh ủ ả ồ ố
theo m i quan h  bi n ch ng đ c ph n ánh ố ệ ệ ứ ượ ả
trong m i nghi p v  kinh t  phát sinh. ỗ ệ ụ ế
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Quan h  gi a quy trình k  toán và h  th ng ệ ữ ế ệ ố
ph ng pháp k  toán ươ ế

PP T ng h p-cân ổ ợ
đ i k  toán ố ế

Ch ng t   g c ứ ừ ố
PP Ch ng t   k  ứ ừ ế

toán 

PP Đ i ng - Tài ố ứ
kho nả

S  sách k  toán ổ ế

Báo cáo k  toán ế

PP Tính giá

Quy trình k  toán ế H  th ng ph ng pháp k  toán ệ ố ươ ế

Khoá s  k  toán ổ ế
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Ý nghĩa c a ph ng pháp đ i ng tài kho n ủ ươ ố ứ ả

 H  th ng, phân lo i nghi p v  kinh t  phát ệ ố ạ ệ ụ ế
sinh theo n i dung kinh t  b ng h  th ng tài ộ ế ằ ệ ố
kho n. B c không th  thi u tr c khi l p báo ả ướ ể ế ướ ậ
cáo k  toán.ế

 Hai thành ph n c a ph ng pháp đ i ng tài ầ ủ ươ ố ứ
kho n:ả
- Tài kho n k  toán ả ế
- Quan h  đ i ng và ph ng pháp ghi s  képệ ố ứ ươ ổ
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Tài kho n k  toán ả ế

 Ph n ánh và ki m tra th ng xuyên, liên t c, có ả ể ườ ụ
h  th ng tình hình bi n đ ng c a t ng đ i ệ ố ế ộ ủ ừ ố
t ng k  toán c  th :ượ ế ụ ể
- T ng lo i tài s nừ ạ ả
- T ng lo i ngu n v nừ ạ ồ ố
- Quá trình s n xu t kinh doanh khác nhauả ấ

 Đ c đi m:ặ ể
- V  hình th cề ứ
- V  n i dungề ộ
- V  ch c năngề ứ
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C u t o c a Tài kho n k  toán ấ ạ ủ ả ế

 Taøi khoaûn ñöôïc caáu taïo goàm 2 
phaàn, goïi laø 2 beân:

 moät beân ghi nhaän bieán ñoäng taêng

 beân coøn laïi ghi nhaän bieán ñoäng 
giaûm

 Teân goïi cuûa 2 beân

 Beân Nôï: Phía beân traùi cuûa taøi khoaûn

 Beân Coù: Phía beân phaûi cuûa taøi 
khoaûn

L u ý:ư  Bên nào c a tài kho n ghi bi n đ ng tăng thì bên ủ ả ế ộ
đó ghi s  dố ư
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Tên g i và s  hi u c a Tài kho n k  toán ọ ố ệ ủ ả ế

 Teân goïi cuûa taøi khoaûn
Thöôøng laáy teân goïi cuûa ñoái töôïng keá 

toaùn maø taøi khoaûn ghi cheùp
Tieàn maët  --->  Taøi khoaûn Tieàn 
maët
Tiền gửi ngân hàng --->  Taøi khoaûn Tiền gửi 
ngân hàng

 Soá hieäu cuûa taøi khoaûn
Taøi khoaûn ñöôïc ñaùnh soá hieäu ñeå thuaän 

lôïi cho phaân loaïi vaø söû duïng
Vieäc ñaùnh soá hieäu taøi khoaûn ñöôïc qui 

ñònh tuøy theo töøng cheá ñoä keá toaùn, 
töøng quoác gia

Taøi khoaûn Tieàn maët ---> Soá hieäu: 
111
Taøi khoaûn Tiền gửi ngân hàng ---> Soá hieäu: 
112
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K t c u c a Tài kho n k  toán ế ấ ủ ả ế

 Tài kho n ch  « T »ả ữ

Nợ CóTên Tài kho n ả

 M u tài kho n (s )ẫ ả ổ

Ch ng t  ứ ừ Di n gi iễ ả       TK đ i ng             S  ti nố ứ ố ề
Ghi 

S       Ngàyố   N           Cóợ chú

       1. S  d  đ u thángố ư ầ

       2. S  phát sinh trong thángố

       3. S  d  cu i tháng ố ư ố

Tài kho nả
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Nguyên t c thi t k  Tài kho n k  toán ắ ế ế ả ế

 Ph i chú đ n đ c đi m c a đ i t ng k  toán:ả ế ặ ể ủ ố ượ ế
- Tính đa d ngạ
- Tính hai m tặ
- Tính v n đ ngậ ộ
- Tính cân b ngằ

 Đáp ng nhu c u thông tin, phù h p cho vi c l p báo cáo ứ ầ ợ ệ ậ
k  toán và thu n ti n cho công vi c k  toán.ế ậ ệ ệ ế
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K t c u các lo i tài kho n ch  y u ế ấ ạ ả ủ ế

 Tài kho n ph n ánh tài s n ả ả ả
 Tài kho n ph n ánh ngu n v n ả ả ồ ố
 Tài kho n ph n ánh doanh thuả ả
 Tài kho n ph n ánh chi phíả ả
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K t c u Tài kho n ph n ánh tài s n  ế ấ ả ả ả

 Bên N  (bên trái – Debit)ợ
- S  d  đ u kỳố ư ầ
- S  phát sinh tăng trong kỳố
- S  d  cu i kỳố ư ố

 Bên Có (bên ph i – Credit)ả
- S  phát sinh gi m trong kỳố ả

Tài kho n Tài s n ả ảN  ợ Có 

SD đ u kỳầ  

SFS tăng SFS gi mả

SD cu i kỳố
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K t c u Tài kho n ph n ánh ngu n v n  ế ấ ả ả ồ ố

 Bên Có
- S  d  đ u kỳố ư ầ
- S  phát sinh tăng trong kỳố
- S  d  cu i kỳố ư ố

 Bên Nợ
- S  phát sinh gi m trong kỳố ả

Tài kho n Ngu n ả ồ
v n ố

N  ợ Có 

SD đ u kỳầ  

SFS gi mả SFS tăng

SD cu i kỳố
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K t c u Tài kho n ph n ánh doanh thu/thu nh p  ế ấ ả ả ậ

 Bên Có
- S  phát sinh tăng trong kỳố
Bên Nợ
- S  phát sinh gi m trong kỳố ả

Ghi chú: Tài kho n ph n ánh doanh thu và thu nh p không có s  d  ả ả ậ ố ư
cu i kỳố

Tài kho n Doanh thu ảN  ợ Có 

SFS gi mả SFS tăng
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K t c u Tài kho n ph n ánh chi phí  ế ấ ả ả

 Bên Nợ
- S  phát sinh tăng trong kỳố
Bên Có
- S  phát sinh gi m trong kỳố ả

Ghi chú: Tài kho n ph n ánh chi phí không có s  d  cu i kỳả ả ố ư ố

Tài kho n Chi phí ảN  ợ Có 

SFS tăng SFS gi mả
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Công th c tính s  d  tài kho nứ ố ư ả

       S  d  cu i kỳ ố ư ố =    S  d  đ u kỳ ố ư ầ
      + SFS tăng trong kỳ 
      - FSF gi m trong kỳả
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Bài t p ng d ng 4.1ậ ứ ụ
Tài kho n ph n ánh tài s nả ả ả  

Tài kho n Ti n m t c a ả ề ặ ủ
Tr ng h cườ ọ

- S  d  đ u tháng 1/2006 là 1 ố ư ầ
tri u đ ngệ ồ
(1) Thu ti n h c phí c a h c ề ọ ủ ọ
sinh  15.600.000đ
 (2) Tr  ti n đi n tháng ả ề ệ
12/2005 là 5.200.000đ

Tài kho n Ti n ả ề
m t ặ

N  ợ Có 

SD  1.000.000

15.600.000 5.000.000

(1)   15.600.000

5. 000.000 (2)

SD  11.600.000
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Bài t p ng d ng 4.2ậ ứ ụ
Tài kho n ph n ánh ngu n v n ả ả ồ ố

Tài kho n Ngu n v n kinh ả ồ ố
doanh c a m t Công ty c  ủ ộ ổ
ph nầ

- S  d  đ u năm 2005 là 2 t  ố ư ầ ỷ
đ ngồ
(1) Phát hành thêm c  phi u  ổ ế
1.500.000.000đ trong năm 
2005
 (2) C  đông rút v n ổ ố
500.000.000đ trong năm 2005

Tài kho n NVKD ảN  ợ Có 

2.000 SD 

500 1.500

(2)   500
1.500 (1)

3.000  SD
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Các m i quan h  đ i ng c  b n ố ệ ố ứ ơ ả

 4 lo i quan h  đ i ng liên quan đ n tài s n và ngu n ạ ệ ố ứ ế ả ồ

v n ố

 3 lo i quan h  đ i ng liên quan đ n doanh thu và chi phíạ ệ ố ứ ế
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B n quan h  đ i ng c  b n ố ệ ố ứ ơ ả
liên quan đ n tài s n và ngu n v nế ả ồ ố

 Lo i 1:ạ  Tăng tài s n này, gi m tài s n khác ả ả ả
  Mua v t li u thanh toán b ng TGNHậ ệ ằ

Lo i ạ 2: Tăng ngu n v n này, gi m ngu n v n khácồ ố ả ồ ố
Trích l i nhu n b  sung ngu n v n kinh doanhợ ậ ổ ồ ố  

Lo i ạ 3: Tăng tài s n, tăng ngu n v n ả ồ ố
  Nh n tài s n t  c  đông góp v nậ ả ừ ổ ố

 Lo i 4ạ : Gi m ngu n v n, gi m tài s nả ồ ố ả ả
 Tr  n  vay Ngân hàng b ng chuy n kho nả ợ ằ ể ả
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S  đ  quan h  đ i ng c  b nơ ồ ệ ố ứ ơ ả
liên quan đ n Tài s n và Ngu n v nế ả ồ ố

Tài                 
sản 

Nguồn                 
vốn  

Tài                 
sản 

Nguồn            
vốn  

1

3
2

4

Quan h  1&ệ 2 ch  thay đ i c  c u, không nh h ng đ n quy mô ỉ ổ ơ ấ ả ưở ế
TS/NV Quan h  ệ 3&4 làm tăng/gi m quy mô TS/NVả
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Ba m i quan h  c  b n liên quan đ n ố ệ ơ ả ế
doanh thu và chi phí

Doanh thu / thu nh pậ   
 Lo i 5:ạ  Tăng Tài s n này, không gi m Tài s n khác, không làm ả ả ả
tăng kho n ả Ngu n v n (ồ ố N  ợ ) khác, do đó làm doanh thu 

Bán hàng thu ti n m tề ặ
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Ba m i quan h  c  b n liên quan đ n ố ệ ơ ả ế
doanh thu và chi phí

Chi phí 
    Lo i ạ 6: Gi m Tài s n này, không làm tăng Tài s n khác, ả ả ả
không làm gi m ả Ngu n v n (ồ ố Nợ) khác, do đó làm tăng chi phí

Xu t kho v t li u cho s n xu tấ ậ ệ ả ấ
Lo i ạ 7: Tăng kho n ả Ngu n v n (ồ ố N  ợ ) này, không làm gi m ả
Ngu n v n (ồ ố N  ợ ) khác, không làm tăng tài s n khác, do đó làm ả
tăng chi phí
Mua ch u v t li u s  d ng cho s n xu t không qua khoị ậ ệ ử ụ ả ấ
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S  đ  quan h  đ i ng c  b nơ ồ ệ ố ứ ơ ả
liên quan đ n doanh thu và chi phíế

Tài                        
s nả

N                     ợ
ph i trả ả

C
h

i p
h

í

Tài                   
s nả

N                   ợ
ph i trả ảK

t q
u

            
ế

ả
L

i n
h

u
n

ợ
ậ

D
oan

h
 th

u

8

7

5

6
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Ph ng pháp ghi képươ

Cô sôû hình thaønh:
 Moät nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh taùc ñoäng 
ñoàng thôøi nhieàu ñoái töôïng keá toaùn (ít nhaát 
2 ñoái töôïng) ---> caàn thieát phaûi ghi nhaän söï 
bieán ñoäng keùp cuûa caùc ñoái töôïng keá 
toaùn vaøo nhieàu taøi khoaûn keá toaùn
 Coù 7 daïng nghieäp vuï kinh teá phát sinh trong 
đĐơn vị

Lôïi ích cuûa ghi keùp:
 Giaûi thích ñöôïc söï bieán ñoäng cuûa Taøi saûn vaø 
Nguoàn voán
 Giaùm saùt chaët cheõ söï bieán ñoäng cuûa Taøi saûn vaø 
Nguoàn voán
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Ghi kép là gì?

 Ghi nhaän söï bieán ñoäng ñoàng thôøi cuûa caùc ñoái 
töôïng keá toaùn bò taùc ñoäng kép bôûi moät nghieäp 
vuï kinh teá vaøo caùc taøi khoaûn keá toaùn coù lieân 
quan (ghi 2 l nầ  SFS vào ít nhaát 2 taøi khoaûn)
 Ghi Nôï taøi khoaûn naøy, ñoàng thôøi Ghi Coù cho 
taøi khoaûn kia
 Soá tieàn ghi Nôï (taøi khoaûn naøy) = Soá tieàn ghi 
Coù (taøi khoaûn kia)
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Bài t p ng d ng 4.3ậ ứ ụ
Ghi kép – 4 lo i nghi p v  v  tài s n và ngu n v n ạ ệ ụ ề ả ồ ố

(1) Xí nghi p mua 500.000đ v t li u nh p kho thanh toán qua ệ ậ ệ ậ
ngân hàng (quan h  đ i ng lo i 1)ệ ố ứ ạ

Nợ CóTK »TGNH » TK » VL » Nợ

SD xxx

500.000 (1)

SD xxx

(1)    500.000

Có

TÀI S N Ả = N  PH I TR  + Ợ Ả Ả VCSH
 V t li u + 500.000ậ ệ
TGNH    - 500.000
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Bài t p ng d ng 4. 3ậ ứ ụ
 Ghi kép – 4 lo i nghi p v  v  tài s n và ngu n v n ạ ệ ụ ề ả ồ ố

(2) Xí nghi p mua 500.000đ v t li u nh p kho thanh toán sau 3 ệ ậ ệ ậ
tháng  (quan h  đ i ng lo i 2)ệ ố ứ ạ

Nợ CóTK »PTNB » TK » VL » Nợ

SD xxx
500.000 (2)

SD xxx

(2)    500.000

Có

TÀI S N Ả = N  PH I TR  Ợ Ả Ả + VCSH
V t li u + 500.000ậ ệ PTCNB  + 500.000
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Bài t p ng d ng 4.3ậ ứ ụ
Ghi kép – 4 lo i nghi p v  v  tài s n và ngu n v nạ ệ ụ ề ả ồ ố

(3) Trích  l i  nhu n  b   sung NVKD 1 t   đ ng ợ ậ ổ ỷ ồ (quan h  ệ
đ i ng lo i 3)ố ứ ạ

Nợ CóTK »NVKD » TK » LNCPP » Nợ

SD xxx

1.000.000 (3)

SD xxx

(3)    1.000.000

Có

TÀI S N Ả =    N  PH I TR       +    Ợ Ả Ả VCSH
LNCPP   - 1.000.000
NVKD   + 1.000.000
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Bài t p ng d ng 4.3ậ ứ ụ
Ghi kép – 4 lo i nghi p v  v  tài s n và ngu n v nạ ệ ụ ề ả ồ ố

(4) C  đông rút v n 1 t   đ ng thanh toán  qua ngân hàng  ổ ố ỷ ồ
(quan h  đ i ng lo i 4)ệ ố ứ ạ

Nợ CóTK » NVKD » TK » TGNH » Nợ

SD xxx

(4)   1.000.000.000

Có

1.000.000.000  (4) 

SD xxx

TÀI S N Ả = N  PH I TR        + Ợ Ả Ả VCSH
TGNH  - 1.000.000 NVKD – 1.000.000
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S  đ  ghi kép 4 lo i nghi p v  c  b nơ ồ ạ ệ ụ ơ ả
v  tài s n và ngu n v n ề ả ồ ố

Nợ Có Tài s n  Aả Tài s n B ảNợ Có

 Ngu n v n  Xồ ốNợ Có Ngu n v n Yồ ốNợ Có

1

2

3

4
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Ph ng trình k  toán c  b n và k t c u tài kho nươ ế ơ ả ế ấ ả

TÀI S N       =     N  PH I TR  Ả Ợ Ả Ả      +   VCSH
L i nhu nợ ậ

Chi phí Doanh thu

K/C K/C
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Bài t p ng d ng 4.4ậ ứ ụ
 Ghi kép – 4 lo i nghi p v  v  doanh thu và chi phíạ ệ ụ ề

 Doanh thuNợ Có TGNHNợ Có

(5) Bán hàng thu b ng chuy n kho n, s  ti n 55 tri u đ ng.ằ ể ả ố ề ệ ồ
(Tăng doanh thu             tăng l i nhu n                tăng NVCSH)ợ ậ

TÀI S N Ả =     N  PH I TR  Ợ Ả Ả + VCSH
Ti n m t + 55ề ặ             L i nhu n + 55ợ ậ

55    (5) (5)     55
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Bài t p ng d ng 4.4ậ ứ ụ
 Ghi kép – 4 lo i nghi p v  v  doanh thu và chi phíạ ệ ụ ề

 Doanh thuNợ Có PTCKHNợ Có

(6) Bán hàng tr  vào s  ti n khách hàng đã tr  tr c, 40 tri uừ ố ề ả ướ ệ
(Gi m kho n thu tr c/Tăng doanh thu               tăng LN)  ả ả ướ
     
TÀI S N Ả =      N  PTỢ + VCSH

       PTCKH - 40     L i nhu n + 40ợ ậ

40    (6) (6)     40    40

TGNHNợ Có

   40
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Bài t p ng d ng 4.4ậ ứ ụ
 Ghi kép – 4 lo i nghi p v  v  doanh thu và chi phíạ ệ ụ ề

 V t li uậ ệNợ Có Chi phíNợ Có

(7) Xu t kho v t li u cho s n xu t 20 tri u.ấ ậ ệ ả ấ ệ
(Tăng Chi phí             gi m l i nhu n)ả ợ ậ

TÀI S N Ả =     N  PH I TR  Ợ Ả Ả + VCSH
V t li u - 20ậ ệ             L i nhu n - 20ợ ậ

20    (7) (7)     20
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Bài t p ng d ng 4.4ậ ứ ụ
 Ghi kép – 4 lo i nghi p v  v  doanh thu và chi phíạ ệ ụ ề

 PTCNBNợ Có Chi phí SX Nợ Có

(8) Mua ch u v t li u đ a th ng vô phân x ng s n xu t không ị ậ ệ ư ẳ ưở ả ấ
qua kho, giá đã có thu  GTGT 10% là 33 tri u ế ệ
(Tăng chi phí/Tăng N  ph i tr              gi m l i nhu n)ợ ả ả ả ợ ậ
TÀI S N Ả =   N  PH I TRỢ Ả Ả + VCSH

     PTCNB+ 30 L i nhu n - 30ợ ậ
Thu  GTGT ĐKT + 3ế         PTCNB       +    3

30    (8a) (8a)     30

Thu  GTGT ế
đ c kh u tr  ượ ấ ừNợ Có

(8b)     33    (8b) 
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S  đ  ghi kép ơ ồ 3 lo i nghi p v  c  b nạ ệ ụ ơ ả
v  doanh thu và chi phíề

Tài s nảDoanh thu

N  ph i ợ ả
trả

K t qu /L i ế ả ợ
nhu nậ

Chi phí

K t chuy n doanh thuế ể K t chuy n chi phíế ể

(5)

(6) (8)

(7)
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Phân tích nghi p v  kinh t  ệ ụ ế
và đ nh kho n k  toán ị ả ế

 Vi c xác đ nh tài kho n ghi N , tài kho n ghi Có v i s  ti n ệ ị ả ợ ả ớ ố ề
c  th  đ i v i m i nghi p v  phát sinh. ụ ể ố ớ ỗ ệ ụ

 5 b c đ nh kho n:ướ ị ả
B c 1: Xác đ nh đ i t ng k  toán liên quan ướ ị ố ượ ế
B c 2: Xác đ nh tài kho n liên quanướ ị ả
B c 3: Xác đ nh xu h ng bi n đ ng c a t ng đ i t ng tài ướ ị ướ ế ộ ủ ừ ố ượ

s n ả
B c 4: Xác đ nh TK ghi N  và tài kho n ghi Cóướ ị ợ ả
B c 5: Xác đ nh s  ti n c  th  ghi vào t ng tài kho nướ ị ố ề ụ ể ừ ả  
 S  d ng ph ng trình k  toán c  b n đ  phân tích nghi p v  ử ụ ươ ế ơ ả ể ệ ụ

kinh tế
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Các lo i đ nh kho n k  toán ạ ị ả ế

 2 lo i đ nh kho nạ ị ả
 - Đ nh kho n đ n gi nị ả ơ ả

- Đ nh kho n ph c t pị ả ứ ạ
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Bài t p ng d ng 4.5ậ ứ ụ
Phân tích nghi p v  đ n gi n và đ nh kho n k  toánệ ụ ơ ả ị ả ế

 Ngày 1 tháng 12, Xí nghi p mua 500.000đ v t li u A nh p kho thanh ệ ậ ệ ậ
toán qua ngân hàng (đ nh kho n đ n)ị ả ơ

5 b c đ nh kho nướ ị ả :
B c 1: V t li u và TGNHướ ậ ệ
B c 2:TK « V t li u » và TK « TGNH »ướ ậ ệ
B c 3: Tăng v t li u, gi m TGNHướ ậ ệ ả
B c 4: ghi N  TK « V t li u », ghi Có TKướ ợ ậ ệ
B c 5: S  ti n ghi vào ướ ố ề

tài kho nả  « V t li u »: 500.000đậ ệ
tài kho n  « TGNH »: 500.000ả
Phân tích nghi p vệ ụ: 
TÀI S N  Ả = N  PH I TR  + VCSHỢ Ả Ả
V t li u + 500.000ậ ệ
TGNH    - 500.000
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Bài t p ng d ng 4.5ậ ứ ụ
Phân tích nghi p v  đ n gi n và đ nh kho n k  toánệ ụ ơ ả ị ả ế

TÀI S N  Ả = N  PH I TR  + VCSHỢ Ả Ả
V t li u + 500.000ậ ệ
TGNH    - 500.000

 Cách ghi đ nh kho nị ả :
N  TK »V t li u »ợ ậ ệ 500.000

Có TK »TGNH » 500.000

Nh n xétậ : 
T ng SFS bên N  = 500.000đổ ợ
T ng SFS bên Có = 500.000đổ

T ng SFS bên N  các tài kho n = T ng SFS bên Có các tài kho nổ ợ ả ổ ả
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Bài t p ng d ng 4.6ậ ứ ụ
Phân tích nghi p v  ph c t p và đ nh kho n k  toánệ ụ ứ ạ ị ả ế

 Ngày 10 tháng 12, Xí nghi p mua 50.000.000đ v t li u B nh p kho ệ ậ ệ ậ
thanh toán m t n a qua ngân hàng, m t n a thanh toán sau 30 ngày ộ ử ộ ử
(không ch u thu  GTGT)ị ế
Phân tích nghi p v :ệ ụ
TÀI S N  Ả = N  PH I TR  + VCSHỢ Ả Ả
V t li u  + 50.000ậ ệ PTCNB  + 25.000
TGNH    - 25.000
Phân tích thành hai đ nh kho n đ n gi n:ị ả ơ ả
TÀI S N Ả = N  PH I TR  + VCSHỢ Ả Ả
V t li u  + 25.000ậ ệ
TGNH   - 25.000
và 
TÀI S N Ả = N  PH I TR  + VCSHỢ Ả Ả
V t li u   + 25.000ậ ệ PTCNB  + 25.000
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Bài t p ng d ng 4.6ậ ứ ụ
Phân tích nghi p v  ph c t p và đ nh kho n k  toánệ ụ ứ ạ ị ả ế

 Cách ghi đ nh kho nị ả :
N  TK »V t li u »ợ ậ ệ 50.000.000

Có TK »TGNH » 25.000.000
Có TK »PTNB » 25.000.000

Nh n xét:ậ
T ng SFS bên N  = 50.000.000 đổ ợ
T ng SFS bên Có = 25.000.000 + 25.000.000 = 50.000.000 đổ

T ng SFS bên N  các tài kho n = T ng SFS bên Có các tài kho nổ ợ ả ổ ả
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Bài t p ng d ng 4.6ậ ứ ụ
Phân tích nghi p v  ph c t p và đ nh kho n k  toánệ ụ ứ ạ ị ả ế  
Tách đ nh kho n ph c t p thành đ nh kho n đ n gi nị ả ứ ạ ị ả ơ ả

Tách thành 2 đ nh kho n đ n:ị ả ơ

(1) N  TK »V t li u »ợ ậ ệ 25.000.000
Có TK »TGNH » 25.000.000

(2) N  TK »V t li u »ợ ậ ệ 25.000.000
Có TK »PTNB » 25.000.000
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Bài t p ng d ng 4.7ậ ứ ụ
Phân tích nghi p v  ph c t p đ c bi t và đ nh kho n k  ệ ụ ứ ạ ặ ệ ị ả ế

toán

 Ngày 15 tháng 12, Xí nghi p mua theo giá đã có thu  GTGT ệ ế
10% v t li u C đã nh p kho tr  giá 55.000.000đ thanh toán m t ậ ệ ậ ị ộ
n a qua ngân hàng, m t n a thanh toán sau 30 ngày.ử ộ ử

Phân tích nghi p v :ệ ụ
TÀI S N   Ả = N  PH I TR  + VCSHỢ Ả Ả
V t li u + 50.000ậ ệ     PTNB   + 27.500
Thu  GTGT đ c kh u tr  + 5.000ế ượ ấ ừ
TGNH    - 27.500
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Bài t p ng d ng 4.7ậ ứ ụ
Phân tích nghi p v  ph c t p đ c bi t và đ nh kho n k  ệ ụ ứ ạ ặ ệ ị ả ế

toán 

Ghi đ nh kho n:ị ả
N  TK «  V t li u »ợ ậ ệ  50.000.000đ
N  TK « Thu  GTGT đ c kh u tr  ợ ế ượ ấ ừ    5.000.000đ 

Có TK« TGNH » 27.500.000đ  
Có TK « PTNB » 27.500.000đ

T ng SFS bên N  = 50.000.000 + 5.000.000 = 55.000.000đổ ợ

T ng SFS bên Có = 27.500.000 + 27.500.000 = 55.000.000đổ

T ng SFS bên N  các TK = T ng SFS bên Có các TK ổ ợ ổ

         Nh n xét:ậ
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Bài t p ng d ng 4.8ậ ứ ụ
Ghi s  k  toán - Nh t ký chungổ ế ậ

N  TK »V t li u »ợ ậ ệ 500.000
Có TK »TGNH » 500.000

Ngày tháng     Ch ng t  ứ ừ     Di n gi iễ ả     Đã ghi     S  hi uố ệ       S  ố
phát sinh 

ghi sổ      S   Ngày thángố     s  cái          TK          Nổ ợ      Có

1                    2           3                      4                           5               6              7           8

1/12             01      1/12          Mua v t li u A                               152ậ ệ           0.5

       112                      0.5

NH T KÝ CHUNGẬ
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Bài t p ng d ng 4.8ậ ứ ụ
Ghi s  k  toán - Nh t ký chungổ ế ậ

 N  TK »V t li u »ợ ậ ệ 50.000.000
Có TK »TGNH » 25.000.000
Có TK »PTNB » 25.000.000

Ngày tháng     Ch ng t  ứ ừ     Di n gi iễ ả     Đã ghi     S  hi uố ệ       S  ố
phát sinh 

ghi sổ      S   Ngày thángố     s  cái          TK          Nổ ợ      Có

1                    2           3                      4                           5               6              7           8

10/12            01      15/12         Mua NVL                                     152           50

      112                      25

      331      25

NH T KÝ CHUNGẬ
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Bài t p ng d ng 4.8ậ ứ ụ
Ghi s  k  toán - Nh t ký chungổ ế ậ

N  TK «  V t li u »ợ ậ ệ  50.000.000đ
N  TK « Thu  GTGT đ c kh u tr  ợ ế ượ ấ ừ    5.000.000đ 

Có TK« TGNH » 27.500.000đ  
Có TK « PTNB » 27.500.000đ

Ngày tháng     Ch ng t  ứ ừ     Di n gi iễ ả     Đã ghi     S  hi uố ệ       S  ố
phát sinh 

ghi sổ      S   Ngày thángố     s  cái          TK          Nổ ợ      Có

1                    2           3                      4                           5               6              7           8

15/12            01      15/12         Mua NVL                                     152           50

       133           5

       112      27.5

       331      27.5

NH T KÝ CHUNGẬ
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Một số lưu ý về định khoản

 Không đ c g p nhi u đ nh kho n đ n gi n thành m t đ nh ượ ộ ề ị ả ơ ả ộ ị
kho n ph c t p. Khuy n khích ghi các đ nh kho n đ n gi n.ả ứ ạ ế ị ả ơ ả

 Không nên ghi các đ nh kho n ph c t p đ c bi t.ị ả ứ ạ ặ ệ
 M  đ  tài kho n đ  ghi các đ nh kho n.ở ủ ả ể ị ả
 M i đ nh kho n ph i đ c th c hi n m t l n ghi lên các tài ỗ ị ả ả ượ ự ệ ộ ầ

kho n liên quan – Bút toán.ả



 50

M t s  k t lu n v  ghi s  képộ ố ế ậ ề ổ

 B n ch t c a ghi s  kép là ph n ánh ả ấ ủ ổ ả CÁC M I QUAN Ố
H  Ệ gi a các hi n t ng kinh t  b ng cách ghi N  lên tài ữ ệ ượ ế ằ ợ
kho n này và ghi Có lên tài kho n khác liên quan.ả ả

 T ng SFS bên N  c a các tài kho n luôn ổ ợ ủ ả B NG Ằ t ng ổ
SFS bên Có c a các tài kho n có quan h  đ i ng v i ủ ả ệ ố ứ ớ
nhau.
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K  toán t ng h p và k  toán chi ti t/phân ế ổ ợ ế ế
tích

 K  toán t ng h pế ổ ợ : Ph n ánh và ki m tra m t cách t ng quát ả ể ộ ổ
t ng đ i t ng k  toán c  th  (tài s n, ngu n v n)ừ ố ượ ế ụ ể ả ồ ố

 Tài kho n s  d ng trong k  toán t ng h pả ử ụ ế ổ ợ : 
Tài kho n t ng h pả ổ ợ
Tài kho n c p 1ả ấ
Ví d : TK  « Ti n m t »ụ ề ặ

 Th c đo trong k  toán t ng h pướ ế ổ ợ : Th c đo giá trướ ị
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K  toán chi ti t/phân tíchế ế

 K  toán chi ti t/phân tíchế ế : Ph n ánh và ki m tra m t cách ả ể ộ
chi ti t, t  m  t ng lo i tài s n, ngu n v n theo yêu c u qu n ế ỉ ỉ ừ ạ ả ồ ố ầ ả
lý c  th  c a đ n v  k  toán. ụ ể ủ ơ ị ế

 Tài kho n s  d ng trong k  toán chi ti tả ử ụ ế ế : 
- Tài kho n chi ti t: Tài kho n c p 2, c p 3ả ế ả ấ ấ
- S  chi ti tổ ế

 Th c đo trong k  toán chi ti tướ ế ế : Th c đo giá tr , hi n v tướ ị ệ ậ
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Tài khoản cấp 2

 Ví d  v  TK chi ti t – TK c p 2ụ ề ế ấ
TK  « Ti n g i Ngân hàng » có 3 TK c p 2ề ử ấ
TK « Ti n Vi t Nam »ề ệ
TK  « Ngo i t  »ạ ệ
TK « Vàng b c, kim khí quí, đá quí »ạ

 L u ýư : 
- TK c p 2 ch  là m t b  ph n c a TK c p 1 nên k t c u và nguyên ấ ỉ ộ ộ ậ ủ ấ ế ấ
t c ph n ánh gi ng nhau.ắ ả ố
- Ph n ánh đ ng th i trên TK c p 1 và c p 2ả ồ ờ ấ ấ
- Th c đo giá trướ ị
- Không có quan h  đ i ng gi a TK t ng h p và TK chi ti t ph n ệ ố ứ ữ ổ ợ ế ả
ánh cùng đ i t ng k  toán.ố ượ ế
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Bài t p ng d ng 4.9ậ ứ ụ
Ph n ánh trên Tài kho n c p 2ả ả ấ

 Ví d : S  d  TK « TGNH » đ u tháng 12 năm 200X t i m t ụ ố ư ầ ạ ộ
doanh nghi p là 770.500.000đệ
Trong đó: Ti n Vi t Nam: 150.500.000đề ệ

Ngo i t  (USD): 620.000.000đạ ệ
Nguyên tệ : 40.000USD 

 Trong tháng 12 có các nghi p v  sau phát sinh:ệ ụ
(1) Ngày 14, rút ti n Vi t Nam g i ngân hàng v  b  sung qu  ề ệ ử ề ổ ỹ
ti n m t chu n b  tr  l ng, s  ti n 75.000.000đề ặ ẩ ị ả ươ ố ề
(2) Ngày 20, m t khách hàng tr  n  ti n hàng b ng chuy n ộ ả ợ ề ằ ể
kho n, s  ti n 10.000USD, t  giá trong ngày công b  trên th  ả ố ề ỷ ố ị
tr ng là  USD/VND = 15.950.   ườ
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Bài t p ng d ng 4.9ậ ứ ụ
Ph n ánh trên Tài kho n c p 2ả ả ấ   Sơ đồ Tài khoản

TGNHNợ Có TGNH - VND TGNH - Ngo i tạ ệ

Ngo i tạ ệPTCKHTi n m t -VNDề ặNợ Nợ Nợ

NợNợ Có

CóCóCó

Có

SD: 770.5

159.5 75.0 75.0    (1) (2) 159.5

SD: 150.5 SD: 620.0

SD: xxx SD: xxx SD: 40.000

(2) 10.000
(1) 75.0 159.5  (2)

159.5 75.0 75.0  159.5

 10.000

SD: 50.000

SD: 855.0 SD: 75.5 SD: 779.5
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Bài t p ng d ng 4.9ậ ứ ụ
Ph n ánh trên Tài kho n c p 2 – Cân đ iả ả ấ ố

SDĐK TGNH-VND + SDĐK TGNH-NT    =   SDĐK TGNH

           150.5              +         620.0            =        770.5 

SFS N  TGNH-VND + SFS N  TGNH-NT =  SFS N  TGNH ợ ợ ợ

             0                    +        159.5            =        159.5 

SFS Có TGNH-VND + SFS Có TGNH-NT =  SFS Có TGNH

             75                  +           0             =          75 

SDCK TGNH-VND + SDCK TGNH-NT    =   SDCK TGNH

           75.5               +         779.5            =        855.0
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Mối quan hệ giữa tài khoản cấp 1 và cấp 2 

T ng SD các TK c p 2 = SD TK c p 1ổ ấ ấ

T ng SFS tăng các TK c p 2 = SFS tăng TK c p 1 t ng ngổ ấ ấ ươ ứ

T ng SFS gi m các TK c p 2 = SFS gi m TK c p 1 t ng ngổ ả ấ ả ấ ươ ứ
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H  th ng tài kho n k  toán th ng nh t ệ ố ả ế ố ấ
c a Vi t Nam  ủ ệ

 S  c n thi t ph i hình thành h  th ng tài kho n k  toán ự ầ ế ả ệ ố ả ế
- Đ c đi m c a đ i t ng k  toán ặ ể ủ ố ượ ế
- Yêu c u thông tin cho qu n lý đ n vầ ả ơ ị

 Đ c tr ng c  b n c a h  th ng tài kho n k  toán ặ ư ơ ả ủ ệ ố ả ế
- N i dung ph n ánh c a tài kho n ộ ả ủ ả
- Công d ng và k t c uụ ế ấ
- M c đ  ph n ánh c a tài kho n ứ ộ ả ủ ả
- Quan h  v i báo cáo tài chính ệ ớ
- Ph m vi k  toán ạ ế
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Phân lo i tài kho n k  toán ạ ả ế

 Muïc ñích: 
 - Ñeå thuaän lôïi cho vieäc söû duïng

- Giuùp ngöôøi hoïc vaø ngöôøi laøm keá toaùn naém vöõng 
veà noäi dung, keát caáu vaø coâng duïng cuûa taøi 
khoaûn

 Caùc caùch phaân loaïi: 4 caùch

1. Phaân loaïi theo noäi dung kinh teá

2. Phaân loaïi theo coâng duïng vaø keát caáu taøi khoaûn 

3. Phaân loaïi theo moái quan heä giöõa taøi khoaûn vôùi 
baùo caùo taøi chính

4. Phaân loaïi theo möùc ñoä thoâng tin veà ñoái töôïng keá 
toaùn
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Phân lo i tài kho n theo n i dung kinh ạ ả ộ
t  ế

 Tài kho n ph n ánh tài s nả ả ả
 Tài kho n ph n ánh ngu n v n ả ả ồ ố
 Tài kho n ph n ánh chi phí  ả ả
 Tài kho n ph n ánh doanh thu ả ả
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Tài kho n ph n ánh tài s nả ả ả

 Tài s n ng n h nả ắ ạ
- Ti nề
- Đ u t  tài chính ng n h nầ ư ắ ạ
- Ph i thuả
- Hàng t n kho ...ồ

 Tài s n dài h nả ạ
- Ph i thu dài h n ?ả ạ
- TSCĐ h u hìnhữ
- TSCĐ vô hình
- TSCĐ thuê
- TSCĐ tài chính
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Tài kho n ph n ánh ngu n v n ả ả ồ ố

 N  ph i trợ ả ả
- Vay ng n h nắ ạ
- Ph i tr  cho ng i bánả ả ườ
- Vay dài h nạ
- N  dài h n ...ợ ạ

 Ngu n v n ch  s  h u (NVCSH)ồ ố ủ ở ữ
- TSCĐ h u hìnhữ
- TSCĐ vô hình
- TSCĐ thuê
- TSCĐ tài chính
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Tài kho n ph n ánh chi phí ả ả

 Chi phí ho t đ ng s n xu t kinh doanh ạ ộ ả ấ
 Chi phí ho t đ ng tài chính ạ ộ
 Chi phí ho t đ ng b t th ngạ ộ ấ ườ
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Tài kho n ph n ánh doanh thu và thu nh pả ả ậ

 Tài kho n ph n ánh doanh thu t  bán hàngả ả ừ
 Tài kho n ph n ánh thu nh p ho t đ ng tài chính ả ả ậ ạ ộ
 Tài kho n ph n ánh thu nh p ho t đ ng b t th ng ả ả ậ ạ ộ ấ ườ
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S  đ  phân lo i tài kho n theo n i dung kinh ơ ồ ạ ả ộ
t  ế

H  th ng tài kho n k  toán ệ ố ả ế

Tài kho n ph n ả ả
ánh tài s n  ả

Tài kho n ph n ả ả
ánh chi phí   

Tài kho n ph n ả ả
ánh doanh thu 

Tài kho n ph n ả ả
ánh ngu n v n ồ ố

TK 
TS 
DH

TK 
TS  
NH

N  ợ
ph i ả
trả

TK  
NV   
CSH

TK CP 
SX  
KD

TK 
CPH
ĐK  

TK    
DT 

TK 
TNK
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Phân lo i tài kho n ạ ả
theo công d ng và k t c u  ụ ế ấ

 Tài kho n c  b nả ơ ả
 Tài kho n đi u ch nhả ề ỉ
 Tài kho n nghi p v  ả ệ ụ
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Tài khoản cơ bản  

 Tài kho n ph n ánh tài s n ả ả ả
 Tài kho n ph n ánh ngu n v n ả ả ồ ố
 Tài kho n h n h p ả ỗ ợ
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Tài khoản điều chỉnh  

 Tài kho n đi u ch nh gián ti pả ề ỉ ế
- Đ  tính giá tr  th c c a tài s nể ị ự ủ ả
TK « Hao mòn TSCĐ »
TK « D  phòng gi m giá hàng t n kho  » ...ự ả ồ

 Tài kho n đi u ch nh tr c ti pả ề ỉ ự ế
 - Đ  đi u ch nh tăng ho c gi m tài s n ể ề ỉ ặ ả ả
TK « Chênh l ch đánh giá l i tài s n ệ ạ ả
TK « Chênh l ch t  giá »ệ ỷ
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Tài khoản nghiệp vụ   

 Đ  t p h p s  li u và x  lý s  li u mang tính nghi p v  ể ậ ợ ố ệ ử ố ệ ệ ụ
- Nhóm tài kho n phân ph iả ố
TK t p h p phân ph iậ ợ ố
TK phân ph i theo d  toánố ự
- Nhóm tài kho n tính giá thànhả
TK chi phí s n xu t kinh doanhả ấ
TK chi phí XDCB
TK chi phí mua hàng
- Nhóm tài kho n so sánhả
So sánh bên N  và bên Có đ  tính toán các ch  tiêuợ ể ỉ
TK XĐKQ
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S  đ  phân lo i tài kho n theo công d ng và k t ơ ồ ạ ả ụ ế
c u   ấ

H  th ng tài kho n k  toán ệ ố ả ế

Lo i tài kho n c  ạ ả ơ
b nả

Lo i tài kho n ạ ả
đi u ch nhề ỉ

Lo i tài kho n ạ ả
nghi p v  ệ ụ

Tài 
khoả
n tài 
s n ả

Tài 
kho n ả
ngu n ồ
v n ố

Tài 
khoả
n h n ỗ
h pợ

TK 
đ/c 
tr c ự
ti pế

TK  
đ/c 
tr c ự
ti pế

Tài 
khoả

n 
phân 
ph iố

Tài 
khoả
n tính 
GT

Tài 
kho n ả

so 
sánh
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Phân lo i tài kho n ạ ả
theo quan h  v i báo cáo tài chính     ệ ớ

M c đíchụ : 
Đ  ph c v  cho vi c l p và ki m tra các báo cáo tài chính ể ụ ụ ệ ậ ể
- Nhóm tài kho n thu c b ng CĐKTả ộ ả
TK ph n ánh tài s n ả ả
TK ph n ánh ngu n v n ả ồ ố
- Nhóm tài kho n tính thu c báo cáo KQKDả ộ
TK chi phí 
TK doanh thu và thu nh p ậ
- Nhóm tài kho n ngoài b ngả ả
Ghi đ n ơ
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S  đ  tài kho n theo quan h  v i báo cáo tài chính   ơ ồ ả ệ ớ
  

H  th ng tài kho n k  toán ệ ố ả ế

Nhóm tài kho n ả
thu c b ng CĐKTộ ả

Nhóm TK thu c ộ
báo cáo KQKD

Nhóm tài kho n ả
ngoài b ng ả

Tài 
khoả
n tài 
s n ả

Tài 
kho n ả
ngu n ồ
v n ố

Tài 
khoả
n chi 
phí 

Tài 
khoả
n  k t ế
quả

Tài 
s n ả
thuê 
ngoài

Tài 
s n ả
gi  ữ
hộ

Tài 
kho n ả
khác  .

..

Tài 
khoả

n 
doanh 
thu 
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H  th ng tài kho n k  toán th ng nh t ban hành ệ ố ả ế ố ấ
theo quy t đ nh 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/06 ế ị

3 nhóm
- Tài kho n thu c b ng CĐKT: TK lo i 1, 2, 3, 4ả ộ ả ạ
- Tài kho n thu c báo cáo KQKD: TK lo i 5, 6, 7, 8, 9ả ộ ạ
- Tài kho n ngoài b ng: TK lo i 0ả ả ạ
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S  đ  h  th ng tài kho n k  toán th ng nh t  ơ ồ ệ ố ả ế ố ấ
hi n hành c a Vi t Namệ ủ ệ

TÀI S NẢ NGU N V NỒ Ố

Lo i 1: TSNHạ Lo i 3: N  ph i tr      ạ ợ ả ả          Tài kho n ả

Lo i 2: TSDHạ Lo i 4: Ngu n v n         ạ ồ ố            thu c ộ

T ng c ng tài s n ổ ộ ả T ng c ng ngu n v n ổ ộ ồ ố              b ng ả
           Tài kho n ả

Tài kho n lo i 0ả ạ           ngoài 
b ng ả

CHI PHÍ  THU NH P Ậ           Tài kho n ả

Lo i 6: Chi phí SXKDạ Lo i 5: Doanh thu                         thu cạ ộ

Lo i 8: Chi phí HĐ khácạ Lo i 7: Thu nh p HĐ khác            báo cáo ạ ậ

Lo i 9: Xác đ nh k t qu  kinh doanh                                        KQKDạ ị ế ả
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S  hi u tài kho n k  toán th ng nh tố ệ ả ế ố ấ

   TK c p 1: 3 ch  sấ ữ ố
Ví d : TK 111 - Ti n m t ụ ề ặ

   Tài kho n c p 2ả ấ
Ví d : TK ụ 1111 - Ti n Vi t Namề ệ

Lo i ạ
TK: 1

Nhóm  
TK: 11

STT 
TK: 1

STT TK 
c p 2ấ

Lo i TK ạ
c p 1ấ
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S  hi u tài kho n k  toán th ng nh tố ệ ả ế ố ấ

 Taøi khoaûn Taøi saûn ng n h nắ ạ  ñöôïc ñaùnh soá baét ñaàu 
baèng soá 1 (loaïi 1)
 Taøi khoaûn loaïi 1 ñöôïc chia laøm 6 nhoùm, ñaùnh soá 
töø 1 ñeán 6

11: Voán baèng tieàn
12: Ñaàu tö ngaén haïn
13: Caùc khoaûn phaûi thu
14: Traû tröôùc, öùng tröôùc

  15: Haøng toàn kho
16: Chi söï nghieäp

 Nhoùm 11 “Voán baèng tieàn” coù 3 taøi khoaûn, ñöôïc 
ñaùnh soá hieäu:

111: Tieàn maët
112: Tieàn göûi ngaân haøng
113: Tieàn ñang chuyeån

 Taøi khoaûn Tieàn maët (111) coù 3 taøi khoaûn caáp 2, ñöôïc 
ñaùnh soá hieäu laàn löôït laø 1111 (Tieàn Vieät Nam), 1112 
(Ngoaïi teä), 1113 (Vaøng baïc, ñaù quí)
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L u ý v  s  hi u tài kho n k  toánư ề ố ệ ả ế

   S  hi u TK k t thúc b ng s  8: đ i t ng khácố ệ ế ằ ố ố ượ
   S  hi u TK k t thúc b ng s  9: d  phòngố ệ ế ằ ố ự
   TK ph n ánh đ u t  ng n h n và dài h nả ầ ư ắ ạ ạ

TK 121, TK 221, TK 128, TK 228
   TK ph n ánh tài s n th  ch p, ký c c, ký quả ả ế ấ ượ ỹ

TK 144, TK 244, TK 344
   TK ph n ánh chi phíả  

TK 6271, 6411, 6421
TK 6272, 6412, 6422 ...
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Bài t p ng d ng 4.10  ậ ứ ụ
Phân tích và đ nh kho n các nghi p vị ả ệ ụ

Sinh viên t  làmự

1. Ch  s  h u góp v n b ng chuy n kho n 1000 tri u đ ng.ủ ở ữ ố ằ ể ả ệ ồ

2. Mua m t qu y hàng tr  giá 300 tri u, thu  GTGT 10%ộ ầ ị ệ ế

3. Mua hàng hoá đã nh p kho, tr  b ng chuy n kho n 165 ậ ả ằ ể ả
tri u đ ng là giá đã có thu  GTGT 10%.ệ ồ ế

4. Bán m t lô hàng thu ti n b ng chuy n kho n qua ngân ộ ề ằ ể ả
hàng 55 tri u, giá đã có thu  GTGT 10%.ệ ế

5. Khách hàng tr  tr c ti n hàng 110 tri u b ng chuy n ả ướ ề ệ ằ ể
kho n cho đ n đ t hàng s  105ả ơ ặ ố

6. Tr  tr c ti n cho ng i cung ng hàng hoá b ng chuy n ả ướ ề ườ ứ ằ ể
kho n s  ti n 200 tri uả ố ề ệ
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Bài t p ng d ng 4.10  ậ ứ ụ
Phân tích và đ nh kho n các nghi p vị ả ệ ụ

Sinh viên t  làmự

7. Tr  l ng b ng ti n m t 35 tri u.ả ươ ằ ề ặ ệ

8. Tr  ti n đi n n c dùng cho bán hàng trong tháng là 15 ả ề ệ ướ
tri uệ

9. Giao hàng cho khách theo đ n đ t hàng s  105, theo giá đã ơ ặ ố
có thu  GTGT 10% là 110 tri uế ệ

10. Trích l i nhu n b  sung ngu n v n kinh doanh 150 tri uợ ậ ổ ồ ố ệ

Ghi chú: Đ n v  áp d ng tính thu  GTGT theo ph ng pháp kh u ơ ị ụ ế ươ ấ
trừ
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Tóm t t ch ng 4ắ ươ

1. Ph ng pháp đ i ng tài kho n.ươ ố ứ ả

2. Tài kho n k  toán: k t c u và nguyên t c ghi chép vào tài ả ế ế ấ ắ
kho n ph n ánh tài s n, ngu n v n, doanh thu và chi phíả ả ả ồ ố

3. 8 lo i quan h  đ i ng ch  y u.ạ ệ ố ứ ủ ế

4. Ph ng pháp ghi kép: đ nh kho n k  toán. ươ ị ả ế

5. Tài kho n t ng h p (c p 1) và tài kho n chi ti t (c p 2).ả ổ ợ ấ ả ế ấ

6. H  th ng tài kho n k  toán th ng nh t hi n hành  Vi t ệ ố ả ế ố ấ ệ ở ệ
Nam.


	Chương 3 Tài khoản kế toán và ghi kép
	Phương pháp đối ứng tài khoản?
	Quan hệ giữa quy trình kế toán và hệ thống phương pháp kế toán 
	Ý nghĩa của phương pháp đối ứng tài khoản 
	Tài khoản kế toán 
	Cấu tạo của Tài khoản kế toán 
	Tên gọi và số hiệu của Tài khoản kế toán 
	Kết cấu của Tài khoản kế toán 
	Nguyên tắc thiết kế Tài khoản kế toán 
	Kết cấu các loại tài khoản chủ yếu 
	Kết cấu Tài khoản phản ánh tài sản  
	Kết cấu Tài khoản phản ánh nguồn vốn  
	Kết cấu Tài khoản phản ánh doanh thu/thu nhập  
	Kết cấu Tài khoản phản ánh chi phí  
	Công thức tính số dư tài khoản
	Bài tập ứng dụng 4.1 Tài khoản phản ánh tài sản 
	Bài tập ứng dụng 4.2 Tài khoản phản ánh nguồn vốn 
	Các mối quan hệ đối ứng cơ bản 
	Bốn quan hệ đối ứng cơ bản  liên quan đến tài sản và nguồn vốn
	Sơ đồ quan hệ đối ứng cơ bản liên quan đến Tài sản và Nguồn vốn
	Ba mối quan hệ cơ bản liên quan đến doanh thu và chi phí
	Ba mối quan hệ cơ bản liên quan đến  doanh thu và chi phí
	Sơ đồ quan hệ đối ứng cơ bản liên quan đến doanh thu và chi phí
	Phương pháp ghi kép
	Ghi kép là gì?
	Bài tập ứng dụng 4.3 Ghi kép – 4 loại nghiệp vụ về tài sản và nguồn vốn 
	Bài tập ứng dụng 4. 3  Ghi kép – 4 loại nghiệp vụ về tài sản và nguồn vốn 
	Bài tập ứng dụng 4.3 Ghi kép – 4 loại nghiệp vụ về tài sản và nguồn vốn
	Slide 29
	Sơ đồ ghi kép 4 loại nghiệp vụ cơ bản về tài sản và nguồn vốn 
	Phương trình kế toán cơ bản và kết cấu tài khoản
	Bài tập ứng dụng 4.4  Ghi kép – 4 loại nghiệp vụ về doanh thu và chi phí
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Sơ đồ ghi kép 3 loại nghiệp vụ cơ bản về doanh thu và chi phí
	Phân tích nghiệp vụ kinh tế  và định khoản kế toán 
	Các loại định khoản kế toán 
	Bài tập ứng dụng 4.5 Phân tích nghiệp vụ đơn giản và định khoản kế toán
	Slide 40
	Bài tập ứng dụng 4.6 Phân tích nghiệp vụ phức tạp và định khoản kế toán
	Slide 42
	Bài tập ứng dụng 4.6 Phân tích nghiệp vụ phức tạp và định khoản kế toán  Tách định khoản phức tạp thành định khoản đơn giản
	Bài tập ứng dụng 4.7 Phân tích nghiệp vụ phức tạp đặc biệt và định khoản kế toán
	Bài tập ứng dụng 4.7 Phân tích nghiệp vụ phức tạp đặc biệt và định khoản kế toán 
	Bài tập ứng dụng 4.8 Ghi sổ kế toán - Nhật ký chung
	Slide 47
	Slide 48
	Một số lưu ý về định khoản
	Một số kết luận về ghi sổ kép
	Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết/phân tích
	Kế toán chi tiết/phân tích
	Tài khoản cấp 2
	Bài tập ứng dụng 4.9 Phản ánh trên Tài khoản cấp 2
	Bài tập ứng dụng 4.9 Phản ánh trên Tài khoản cấp 2 - Sơ đồ Tài khoản
	Bài tập ứng dụng 4.9 Phản ánh trên Tài khoản cấp 2 – Cân đối
	Mối quan hệ giữa tài khoản cấp 1 và cấp 2 
	Hệ thống tài khoản kế toán thống nhất của Việt Nam  
	Phân loại tài khoản kế toán 
	Phân loại tài khoản theo nội dung kinh tế 
	Tài khoản phản ánh tài sản
	Tài khoản phản ánh nguồn vốn 
	Tài khoản phản ánh chi phí 
	Tài khoản phản ánh doanh thu và thu nhập
	Sơ đồ phân loại tài khoản theo nội dung kinh tế 
	Phân loại tài khoản  theo công dụng và kết cấu  
	Tài khoản cơ bản  
	Tài khoản điều chỉnh  
	Tài khoản nghiệp vụ   
	Sơ đồ phân loại tài khoản theo công dụng và kết cấu   
	Phân loại tài khoản  theo quan hệ với báo cáo tài chính     
	Sơ đồ tài khoản theo quan hệ với báo cáo tài chính     
	Hệ thống tài khoản kế toán thống nhất ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/06 
	Sơ đồ hệ thống tài khoản kế toán thống nhất   hiện hành của Việt Nam
	Số hiệu tài khoản kế toán thống nhất
	Slide 76
	Lưu ý về số hiệu tài khoản kế toán
	Bài tập ứng dụng 4.10   Phân tích và định khoản các nghiệp vụ Sinh viên tự làm
	Slide 79
	Tóm tắt chương 4

